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Mường Lay, ngày 15 tháng 5 năm 2024 
 

KẾ HOẠCH 

Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

giảm nghèo bền vững năm 2024 

  

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 03/5/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 01/3/2024 của UBND thị xã 

Mường Lay về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2024 trên địa bàn thị xã Mường Lay; 

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND thị xã 

Mường Lay về việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thị xã Mường Lay. 

 Đoàn giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2024 xây dựng Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý Chương trình; 

kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực 

hiện Chương trình ở các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường; qua đó đề xuất 

các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện 

kiến nghị đã đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. 

- Đánh giá xác định mức độ đạt được theo tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể so với quyết 

định của UBND thị xã giao và tiêu chuẩn đánh giá Chương trình theo quy định. 

2. Yêu cầu 

Công tác giám sát, đánh giá phải bám sát mục tiêu, nội dung của các dự 

án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình; thu thập tổng hợp, báo cáo phải đảm 

bảo chính xác, đúng thời gian, nội dung và biểu mẫu theo quy định. 

Công tác giám sát không làm ảnh hưởng đến thực hiện công tác chuyên 

môn của các cơ quan, đơn vị. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đối tượng 

- Các cơ quan, đơn vị và đối tượng tham gia thực hiện Chương trình; 

- Các xã, phường (gọi chung là cấp xã); 
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- Các tổ chức và cá nhân liên quan. 

2. Thời gian thực hiện 

2.1. Giám sát: Tổ chức giám sát mỗi quý một lần, từ quý II/2024 đến quý 

IV/2024) (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

- Giám sát trực tiếp: UBND cấp xã được giao chủ trì dự án, tiểu dự án 

thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. 

- Giám sát gián tiếp: Các đơn vị được giao chủ trì dự án, tiểu dự án thành 

phần của Chương trình giảm nghèo (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thị xã, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thị xã, Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã). 

2.2. Đánh giá: Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thị xã và 

các đơn vị được giao chủ trì dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình giảm 

nghèo tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo đánh giá theo quy định.  

- Đánh giá giữa kỳ: Tháng 7/2024. 

- Đánh giá năm: Tháng 12/2024. 

3. Địa điểm 

Tại cơ quan, đơn vị được giám sát và tại địa bàn triển khai các dự án, tiểu 

dự án thuộc Chương trình. 

4. Thành phần 

- Thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 

25/4/2024 của UBND thị xã Mường Lay về việc thành lập Đoàn giám sát thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa 

bàn thị xã Mường Lay. 

- Đại diện các cơ quan, đơn vị được giám sát. 

IV. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung giám sát 

- Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý Chương trình: Xây dựng hệ thống 

văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; lập kế hoạch thực hiện giai 

đoạn 5 năm và kế hoạch hằng năm; thực hiện và điều chỉnh kế hoạch triển khai 

chương trình; truyền thông, tăng cường năng lực quản lý chương trình, dự án, 

tiểu dự án. 

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình: Tiến độ, mức độ, 

kết quả thực hiện nhiệm vụ; khối lượng thực hiện các nội dung, hoạt động của 

các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình. 

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, dự toán 

ngân sách nhà nước: tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong thực hiện 

các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình (giải ngân, thanh toán, quyết toán). 

- Theo dõi, kiểm tra năng lực tổ chức thực hiện, việc chấp hành quy định 
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về quản lý chương trình, quản lý đầu tư, biện pháp xử lý các vấn đề vi phạm đã 

được cơ quan có thẩm quyền phát hiện (nếu có) của chủ dự án, tiểu dự án, cơ 

quan chủ quản Chương trình. 

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành chế độ giám sát, đánh giá chương 

trình của chủ dự án, tiểu dự án, cơ quan chủ quản chương trình. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình, kết quả xử lý các vướng mắc, 

khó khăn thuộc thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc 

những vấn đề vượt thẩm quyền. 

2. Nội dung đánh giá thực hiện chương trình 

- Đánh giá công tác quản lý chương trình trong năm thực hiện gồm: Kết 

quả xây dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; công tác điều 

phối, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện; hoạt động truyền thông, thông 

tin và theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình; công tác chấp hành chế độ giám 

sát của cơ quan chức năng. 

- Tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn. 

- Mức độ đạt được kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch 

năm 2024 được cấp có thẩm quyền giao. 

- Tồn tại, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân. 

- Phương hướng, giải pháp thực hiện. 

3. Phương pháp giám sát, đánh giá 

- Thu thập các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ sở về thực hiện Chương 

trình; báo cáo giám sát, đánh giá và các tài liệu liên quan. 

- Khảo sát, kiểm tra thực địa. 

- Tham vấn cán bộ xã, thôn: Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân, thành viên Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã 

(sau đây gọi là Ban quản lý cấp xã), trưởng thôn, bản 

- Tham vấn các đối tượng thụ hưởng để đánh giá mức độ tiếp cận và thụ 

hưởng Chương trình. 

4. Các bước giám sát, đánh giá  

- Thông báo cho Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã, 

các đơn vị có liên quan về kế hoạch giám sát. 

- Thu thập các thông tin về chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Chương trình. 

- Chọn các cộng đồng tham gia dư án, tiểu dự án tại các xã, phường để 

giám sát thực tế. 

- Tiến hành các nội dung giám sát theo kế hoạch. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình được bố trí từ nguồn 
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kinh phí sự nghiệp thực hiện Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá 

thuộc Chương trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 được phân bổ theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 

của UBND thị xã Mường Lay. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã  

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch giám sát đối với các cơ quan, đơn vị; UBND 

các xã, phường được phân bổ vốn Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2024.  

- Chủ trì xây dựng lịch trình và tổ chức thực hiện giám sát theo kế hoạch.  

- Chủ trì tổng hợp trình UBND thị xã báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình 

MTQG tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả giám sát, đánh giá.  

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra kết quả khắc phục những tồn tại (nếu có) 

của đơn vị được giám sát, đánh giá. 

2. Các thành viên Đoàn Giám sát 

- Sắp xếp công việc, bố trí thời gian để tham gia đoàn giám sát đảm bảo 

nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra. 

- Thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Giám sát theo sự phân công của Trưởng 

đoàn đảm bảo tinh thần trách nhiệm trong quá trình tham gia thực hiện nội dung 

của Đoàn Giám sát. 

3. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường được giám sát, đánh giá 

- Đối với các đơn vị được giám sát trực tiếp:  

+ Chuẩn bị đầy đủ nội dung, điều kiện làm việc với đoàn giám sát, đánh 

giá; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu.  

+ Bố trí địa điểm và thành phần làm việc với Đoàn Giám sát theo chương trình. 

- Đối với các đơn vị giám sát gián tiếp: Tiến hành tự giám sát tại đơn vị, 

xây dựng báo cáo kết quả về đoàn giám sát theo yêu cầu. 

Các báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi Đoàn giám sát trước 02 ngày làm 

việc theo Chương trình của Đoàn (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thị xã). 

4. Biểu mẫu báo cáo 

- Báo cáo Giám sát thực hiện Chương trình: Thực hiện Mẫu số 01 tại Phụ 

lục II và các biểu số 03, biểu số 05, biểu số 06, biểu số 08, biểu số 10, biểu số 

11, biểu số 12, biểu số 13, biểu số 14, biểu số 15 theo kỳ giám sát ban hành kèm 

theo Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã. 

- Báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình: Thực hiện Mẫu số 02 tại Phụ 

lục II và các biểu số 01, biểu số 02, biểu số 03, biểu số 04, biểu số 05, biểu số 

06, biểu số 07, biểu số 08, biểu số 10, biểu số 11, biểu số 12, biểu số 13, biểu số 
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14, biểu số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH. 

(có phụ lục kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 của Đoàn giám sát. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị; UBND các xã, phường phối hợp thực hiện theo chương trình của 

Đoàn Giám sát đã đề ra, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐC CT MTQG thị xã; 

- Thành viên Đoàn Giám sát; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, LĐ-TBXH, CVVX. 

 TRƯỞNG ĐOÀN  

 

 

 
 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Phụ lục  

(Kèm theo Kế hoạch số: 1142/KH-ĐGS ngày 15/5/2024   

của Đoàn giám sát Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) 

 

STT Biểu Tên Biểu 
Cơ quan 

thực hiện 

1 Biểu số 01 

Chỉ số, khung kết quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 

Các cơ quan 

được giám sát 

2 Biểu số 02 
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

Các cơ quan 

được giám sát 

3 Biểu số 03 

Thông tin chung giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 

Các cơ quan 

được giám sát 

4 Biểu số 05 

Thông tin giám sát hoạt động hỗ trợ đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo  

thuộc Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

UBND các xã, 

phường 

5 Biểu số 06 

Thông tin giám sát hoạt động hỗ trợ phát triển 

sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu 

dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

UBND các xã, 

phường 

6 Biểu số 08 

Thông tin giám sát hoạt động hỗ trợ phát triển 

giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó 

khăn thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 4 Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025 

Trung tâm 

giáo dục nghề 

nghiệp, giáo 

dục thường 

xuyên 

7 Biểu số 10 

Thông tin giám sát hoạt động hỗ trợ việc làm 

bền vững thuộc Tiểu dự án 3 Dự án 4 Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 

Phòng 

LĐTB&XH 

8 Biểu số 12 

Thông tin giám sát Tiểu dự án 1 "Giảm nghèo về 

thông tin" thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 

Trung tâm 

VH-TT-TH 

9 Biểu số 13 
Thông tin giám sát hoạt động truyền thông về 

giảm nghèo đa chiều thuộc Tiểu dự án 2 Dự án 6 

Trung tâm 

VH-TT-TH 
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STT Biểu Tên Biểu 
Cơ quan 

thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 

10 Biểu số 14 

Thông tin giám sát hoạt động nâng cao năng lực 

thực hiện Chương trình thuộc Tiểu dự án 1 Dự 

án 7 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

Phòng LĐ-

TB&XH 

11 Biểu số 15 

Thông tin giám sát hoạt động giám sát, đánh giá 

thuộc Tiểu dự án 2 Dự án 7 Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025 

Phòng LĐ-

TB&XH 

 Ghi chú: Các biểu mẫu trên được ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 
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